
TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan

22



TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan

40



TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

43



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB
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Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC Mẫu số: 07

MÃ CHỨNG KHOÁN: ECI

Loại Số
Ngày cấp 

(dd/mmm/yyyy)
Nơi cấp Số

Ngày mở

(dd/mmm/yyyy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 0 - Nữ Nội bộ 011040045
Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc
23/5/2011

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

2 Ngô Trọng Vinh 1-Nam Nội bộ 010106477 2 - PCT HĐQT 18/06/2014
Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

3 Lê Phú 1-Nam Nội bộ 010302585
Uỷ viên HĐQT kiêm Phó 

Giám đốc
23/5/2011

P211, C6A phường Quỳnh Mai, 

HBT, HN
Việt Nam

4 Đặng Thị Như 0 - Nữ Nội bộ 011854155

Uỷ viên HĐQT kiêm 

KTT, người được ủy 

quyền công bố TT

23/5/2011
P304, Đơn I, TT Xã Đàn, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

5 Phạm Văn Hải 1-Nam Nội bộ 013024908 4-Trưởng ban Kiểm soát 28/04/2012
Số 45 tổ 4 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, 

HN
Việt Nam

6 Lương Thị Thanh Xuân 0 - Nữ Nội bộ 013226468 Thành viên BKS 28/04/2012
Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

7 Nguyễn Mạnh Hùng 1-Nam Nội bộ 162186447 5-TV. Ban Kiểm soát 28/04/2012
9B4b, Tổ 11, P. Nghĩa Tân, 

CG,HN
Việt Nam

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1 Phạm Quốc Tuấn 1-Nam NCLQ
6-Chồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
307 E5 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội Việt Nam

2 Phạm Tuấn Minh 1-Nam NCLQ
7-Con

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan

377 A27 Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, HN
Việt Nam

3 Nguyễn Đình Lân 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

4 Vũ Thị Băng 0 - Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
232 Thụy Khuê - Hà Nội Việt Nam

5 Nguyễn Hồng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

6 Nguyễn Hồng Vinh 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
226 Thụy Khuê – Hà Nội Việt Nam

7 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 - Nữ NCLQ
11-Em ruột

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
Cộng hoà liên bang Đức

8 Lê Thị Tuyết Nhung 0-Nữ NCLQ
6-Vợ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 67 phố 8/3,

 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Việt Nam

9 Nguyễn Thị La 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

10 Ngô Trọng Quang 1-Nam NCLQ
10-Anh ruột

Ông Ngô Trọng Vinh

Số 228 Tổ 39,

 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN
Việt Nam

11 Công ty CP Đầu tư CMC NCLQ
12-Công ty mẹ của 

Ông Ngô Trọng Vinh

Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

12 Đỗ Kim Dung 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Lê Phú 37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

13 Lê Anh Tuấn 1-Nam NCLQ
7-Con

Ông Lê Phú
37 Thi Sách – Hà Nội Việt Nam

14 Lê Lan Phương 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P21-C11 Kim Liên - Đống Đa - 

Hà Nội
Việt Nam

15 Lê Ngọc Lan 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Lê Phú

P40-B9 Kim Liên - Đống Đa - Hà 

Nội
Việt Nam

16 Đặng Văn Lan 1-Nam NCLQ
1-Cha

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

17 Đặng Thị Chuyên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

18 Đặng Thanh Huyền 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P110, 124 Minh Khai, TT  

Lilama, HBT, HN
Việt Nam

19 Đặng Thuý Linh 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Bà Đặng Thị Như

P105B A3 TT Kim Giang, Thanh 

Xuân, HN
Việt Nam

20 Lê Tiến Thọ 1-Nam NCLQ 6-Chồng Bà Đặng Thị Như
P304, Đơn 1, TT QKTĐ, Nam 

Đồng, ĐĐ, HN
Việt Nam

21 Pham Văn Đê 1-Nam NCLQ
1-Cha

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

22 Lưu Thị Liên 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

23 Phạm Văn Phúc 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
407 Hàn Thuyên, Nam Định Việt Nam

Quốc tịch

Ngày 

từ nhiệm

(dd/mm/yyyy)

Tài khoản

SL cổ phiếu

nắm giữ
Địa chỉ Điện thoại Fax

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

Loại

cổ đông

Số

CMT/HC 

của

CĐNB




Quan hệ với CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

Chức vụ

Ngày 

bổ nhiệm

(dd/mm/yyyy)
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24 Phạm Văn Thọ 1-Nam NCLQ
11- Em ruột

Ông Phạm Văn Hải
Thanh Trì, Hà Nội Việt Nam

25 Phạm Hương Giang 0-Nữ NCLQ 6-Vợ Ông Phạm Văn Hải
45 Tổ 4 Thịnh Liệt - Hoàng Mai - 

Hà Nội
Việt Nam

26 Lương Mạnh Linh 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

27 Lê Thị Nhung 0 - Nữ NCLQ
3 - Mẹ

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

28 Lương Thanh Loan 0 - Nữ NCLQ
10 - Chị ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

29 Lương Thanh Huyền 0 - Nữ NCLQ
11 - Em ruột

Bà Lương Thị Thanh Xuân
Việt Nam

30 Nguyễn Hồng Hải 1 - Nam NCLQ
6 - Chồng

Bà Lương Thị Thanh Xuân

Phòng 818 - CT5 - Mỹ Đình - 

Sông Đà  - Từ Liêm - Hà Nội
Việt Nam

31 Nguyễn Quốc Chung 1 - Nam NCLQ
1 - Cha

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

32 Phạm Thị Mão 0-Nữ NCLQ
3-Mẹ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu 4, thị trấn Ngô Đồng - Giao 

Thuỷ - Nam Định
Việt Nam

33 Nguyễn Thị Thu 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu Đô thị mới Định Công, 

Hoàng Mai, HN
Việt Nam

34 Nguyễn Thị Hà 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

35 Nguyễn Thị Hằng 0-Nữ NCLQ
11- Em ruột

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Khu đô thị Nghĩa Đô, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

36 Hoàng Thị Kim Phượng 0-Nữ NCLQ
6-Vợ Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng

9B4b, tổ 11, P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Việt Nam

Hà Nội, Ngày 18 tháng 1 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hồng Loan
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